
1 CH1502019 Lê Hồng Thái 07/07/1982 KHMT 2015 
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

85
Thi ngày 31/05/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

2 CH1601002 Trần Ngọc Đông 25/9/1985 KHMT 2016- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

97
Thi ngày 05/07/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 681/ KHTN-SĐH, 

ngày 21 tháng 07 năm 2020)

3 CH1601025 Trịnh Trường Hải 25/04/1986  KHMT 2016- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

113
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

4 CH1601033 Nguyễn Mạnh Phúc 03/10/1993 KHMT 2016- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

144
Thi ngày 06/09/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 928/ KHTN-SĐH, 

ngày 14 tháng 09 năm 2020)

5 CH1601036 Lương Văn Song 01/1/1994 KHMT 2016- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

86
Thi ngày 06/09/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 928/ KHTN-SĐH, 

ngày 14 tháng 09 năm 2020)

6 CH1602008 Lê Thanh Phương 12/7/1983 CNTT 2016- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

88
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC XÉT CÔNG NHẬN CHUẨN 

NGOẠI NGỮ ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( Đính kèm quyết định số  599 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 28 tháng 09 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa
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tạo
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Kết 

quả
Ghi chú
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STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

Bậc 

đào 

tạo

Tiếng Anh
Kết 

quả
Ghi chú

7 CH1602012 Nguyễn Trọng Trí 1982 CNTT 2016- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

94
Thi ngày 05/07/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 681/ KHTN-SĐH, 

ngày 21 tháng 07 năm 2020)

8 CH1602032 Lê Minh Trí 22/10/1990 CNTT 2016- Đợt 2
Thạc 

sĩ

Thi ngày 12/05/2019 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (QĐ 742/ QĐ-KHTN, ngày 

31 tháng 05 năm 2019)

9 CH1602017
Nguyễn Thanh Nhật 

An
02/5/1978 CNTT 2016- Đợt 2

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

112
Thi ngày 31/05/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

10 CH1602019 Nguyễn Văn Gia 22/11/1985 CNTT 2016- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

92
Thi ngày 05/07/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 681/ KHTN-SĐH, 

ngày 21 tháng 07 năm 2020)

11 CH1602029
Hồ Nguyễn Xuân 

Thanh
21/05/1988 CNTT 2016- Đợt 2

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

93
Thi ngày 31/05/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 514/ KHTN-SĐH, ngày 

17 tháng 06 năm 2020)

12 CH1701004
Nguyễn Đình Hoàng 

Long
13/08/1992  KHMT 2017- Đợt 1

Thạc 

sĩ

Thi ngày 21/07/2019 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (QĐ 1131/ QĐ-KHTN, ngày 

09 tháng 08 năm 2019)

13 CH1701010 Trần Quốc Khánh 28/08/1995  KHMT 2017- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

128
Thi ngày 05/07/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 681/ KHTN-SĐH, ngày 

21 tháng 07 năm 2020)

TOEIC (Listening-

Reading) [555] 

09/09/2020

Tiếng Anh 2 kỹ năng 

(Speaking -Writing)252.0

TOEIC (Listening-

Reading) [935] 

28/10/2019

Tiếng Anh 2 kỹ năng 

(Speaking -Writing)254.5
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STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

Bậc 

đào 

tạo

Tiếng Anh
Kết 

quả
Ghi chú

14 CH1701014 Nguyễn Hoàn Mỹ 21/08/1988  KHMT 2017- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

122
Thi ngày 14/06/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 681/ KHTN-SĐH, ngày 

21 tháng 07 năm 2020)

15 CH1702012 Dương Phi Long 25/12/1989 CNTT 2017- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

120
Thi ngày 05/07/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 681/ KHTN-SĐH, ngày 

21 tháng 07 năm 2020)

16 CH1702025 Trần Thái Bình 15/09/1992 CNTT 2017- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

87
Thi ngày 31/05/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

17 CH1801005 Hoàng Văn Hiếu 19/02/1995  KHMT 2018- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

88
Thi ngày 05/07/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 681/ KHTN-SĐH, 

ngày 21 tháng 07 năm 2020)

18 CH1801015 Nguyễn Chí Thương 18/02/1994  KHMT 2018- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

94
Thi ngày 06/09/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 928/ KHTN-SĐH, 

ngày 14 tháng 09 năm 2020)

19 CH1802004
Nguyễn Trần Tiến 

Đạt
05/10/1994 CNTT 2018- Đợt 1

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

139
Thi ngày 05/07/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 681/ KHTN-SĐH, 

ngày 21 tháng 07 năm 2020)
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STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

Bậc 
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tạo

Tiếng Anh
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Ghi chú

20 CH1802005 Nguyễn Tuấn Dũng 08/01/1982 CNTT 2018- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

90
Thi ngày 05/07/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 681/ KHTN-SĐH, 

ngày 21 tháng 07 năm 2020)

21 CH1802006 Bùi Dương 17/11/1993 CNTT 2018- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

104 Thi ngày 22/12/2019 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM.

22 CH1802009 Nguyễn Phúc Hoàng 28/03/1982 CNTT 2018- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

80
Thi ngày 05/07/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 681/ KHTN-SĐH, ngày 

21 tháng 07 năm 2020)

23 CH1802015 Trần Văn Long 26/02/1992 CNTT 2018- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

117
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

24 CH1802023 Dương Văn Quảng 20/10/1986 CNTT 2018- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

99
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

25 CH1802028 Dương Văn Thanh 04/01/1979 CNTT 2018- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

109
Thi ngày 06/09/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 928/ KHTN-SĐH, 

ngày 14 tháng 09 năm 2020)

26 CH1801016 Bùi Dương Thủy Tiên 11/11/1984  KHMT 2018- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

102
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)
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STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

Bậc 

đào 

tạo

Tiếng Anh
Kết 

quả
Ghi chú

27 CH1801024 Phạm Đức Duy 09/11/1995  KHMT 2018- Đợt 2
Thạc 

sĩ
IELTS

5.0
Thi ngày 03/02/2018 - British Council  

(Quyết định miễn ngoại ngữ đầu vào 774/ 

QĐ-ĐHCNTT, ngày 17 tháng 06 năm 2020)

28 CH1801026
Châu Ngọc Long 

Giang
25/02/1995  KHMT 2018- Đợt 2

Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

131 Thi ngày 22/12/2019 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM.

29 CH1801041 Nguyễn Đức Vũ 19/11/1996 KHMT 2018- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

108
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

30 CH1802035 Đặng Quốc Bảo 07/03/1987 CNTT 2018- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

100 Thi ngày 22/12/2019 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM.

31 CH1802043 Lý Đoàn Duy Hoàn 22/04/1995 CNTT 2018- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

87
Thi ngày 31/05/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 514/ KHTN-SĐH, ngày 

17 tháng 06 năm 2020)

32 CH1802044 Lê Minh Khánh Hội 18/08/1995 CNTT 2018- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

110
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

33 CH1802057 Nguyễn Văn Phong 8/11/1983 CNTT 2018- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng. 86

Thi ngày 22/12/2019 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM.

34 CH1901002 Lưu Toàn Định 18/05/1993 KHMT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

92
Thi ngày 31/05/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 514/ KHTN-SĐH, ngày 

17 tháng 06 năm 2020)

Page 5



STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa
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Kết 

quả
Ghi chú

35 CH1902004 Lê Thị Mỹ Diệu 03/11/1994 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

114
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

36 CH1902005 Nguyễn Tường Duy 06/07/1983 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

95
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

37 CH1902007 Mai Thị Hoàng Hạnh 01/02/1984 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

101
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

38 CH1902012 Nguyễn Hồ Khánh 7/10/1981 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

98
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

39 CH1902013 Bùi Thanh Liêm 03/07/1987 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

87
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

40 CH1902015 Ngô Hữu Phúc 19/12/1984 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

92
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

41 CH1902017 Bùi Minh Quốc 09/01/1993 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

126
Thi ngày 07/06/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 514/ KHTN-SĐH, ngày 

17 tháng 06 năm 2020)

42 CH1902019 Nguyễn Minh Thắng 28/07/1995 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

85
Thi ngày 05/07/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 681/ KHTN-SĐH, ngày 

21 tháng 07 năm 2020)
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Kết 

quả
Ghi chú

43 CH1902023 Trần Thị Việt Trinh 15/07/1993 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

122
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

44 CH1902024 Nguyễn Thanh Tú 23/07/1979 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

101
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

45 CH1902025 Huỳnh Thanh Tú 15/04/1990 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

89 Thi ngày 22/12/2019 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM.

46 CH1902027 Nguyễn Thị Thu Vân 24/09/1979 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

111
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

47 CH1902028 Trần Đức Việt 19/12/1994 CNTT 2019- Đợt 1
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

93
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

48 CH1901017 Phạm Hữu Danh 02/12/1996 KHMT 2019- Đợt 2
Thạc 

sĩ
VNU - EPT 224

Thi ngày 05/04/2019 -  Trung tâm Khảo thí 

và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG -

HCM

49 CH1901025 Võ Đình Nhã 15/05/1995 KHMT 2019- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

96
Thi ngày 31/05/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 514/ KHTN-SĐH, ngày 

17 tháng 06 năm 2020)

50 CH1901029 Phan Thanh Duy Tân 31/08/1987 KHMT 2019- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

112
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

51 CH1901030 Nguyễn Hữu Thái 30/04/1982 KHMT 2019- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

117
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

Page 7



STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

Bậc 

đào 

tạo

Tiếng Anh
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quả
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52 CH1902039 Võ Hoàng Vũ 11/08/1987 CNTT 2019- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

100
Thi ngày 31/05/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 514/ KHTN-SĐH, ngày 

17 tháng 06 năm 2020)

53 CH1903001 Lâm Vũ Dương 30/06/1986 HTTT 2019- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

96
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

54 CH1903002 Nguyễn Thúc Hảo 18/01/1992 HTTT 2019- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

88
Thi ngày 31/05/2020 - Trường ĐHKHTN - 

ĐHQG HCM. (CV 514/ KHTN-SĐH, ngày 

17 tháng 06 năm 2020)

55 CH1903004 Phạm Minh Khan 26/02/1985 HTTT 2019- Đợt 2
Thạc 

sĩ
ĐGNL 4 kỹ năng.

93
Thi ngày 07/06/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 514/ KHTN-SĐH, 

ngày 17 tháng 06 năm 2020)

56 CH2002008 Võ Xuân Khang 12/01/1996 CNTT 2020- Đợt 1 Thạc sĩ IELTS 5.0 

Thi ngày 28/09/2019 - British Council 

 (Quyết định miễn ngoại ngữ đầu vào 

448/QĐ-ĐHCNTT, ngày 06 tháng 08 năm 

2020)

57 CH2002020 Lê Võ Bảo Trân 15/08/1993 CNTT 2020- Đợt 1 Thạc sĩ IELTS 5.0 

Thi ngày 29/09/2018 - British Council  

(Quyết định miễn ngoại ngữ đầu vào 

448/QĐ-

ĐHCNTT, ngày 06 tháng 08 năm 2020)

Danh sách gồm: 57 Học viên. TP. HCM, ngày    28  tháng 09  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SĐH & KHCN

(đã ký)

Lê Đình Duy
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Hậu kiểm 

TOEIC
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Hậu kiểm

Trần 

Minh 

Đang

TOEIC 

(Listening

-

Reading) 

465
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Hậu kiểm
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Hậu kiểm
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Chờ nhận  bản xác nhận
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